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TIẾT 132,133: ÔN TẬP HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

- Sau khi học xong bài này, HS:
· Ôn tập lại kiến thức đã học

· Hoàn thiện giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả học kì 2
2. Năng lực

2.1. Năng lực chung: 
-  Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Giao tiếp và hợp tác: Phát huy tốt vai trò của bản thân trong các hoạt động thảo luận và nhận xét, tổng kết, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm và các bạn trong lớp.

· Giải quyết vấn để và sáng tạo: Đề xuất được cách giải hợp lí cho những bài tập đòi hỏi sự tư duy; Thể hiện được sự sáng tạo khi lập sơ đồ tư duy hệ thống hoá kiến thức.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
· Hệ thống hoá được kiến thức vể ánh sáng.

· Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học vào việc giải các bài tập ôn tập chủ đế.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Hứng thú liên hệ kiến thức học được với những tình huống thực tế.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập

2 . Đối với học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài
b. Nội dung: HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d. Tổ chức thực hiện: 

GV dẫn dắt: Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện bài tập để củng cố lại kiến thức.

2. Hoạt động 2: Ôn tập (Hệ thống hóa kiến thức)
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức về các chủ đề đã học của năm học đặc biệt trong HK2 ( chủ đề 6,7,8,9).

b. Nội dung: HS  sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Ta nói rằng tại một điểm A trong không  gian có từ trường khi:

A. Một vật nhẹ để gần A hút về phía A.




B. Một thanh đồng để gần A bị đẩy ra xa A.

C. Một thanh nam châm đặt tại A bị quay lệch khỏi hướng Nam-Bắc.

D. Một thanh nam châm đặt tại A bị nóng lên.

Câu 2. Từ trường không tồn tại ở đâu ?
A. Xung quanh nam châm.                                               

B. Xung quanh dòng điện.

C. Xung quanh điện tích đứng yên.                                    

D. Xung quanh Trái Đất.
Câu 3. Một kim nam châm đặt cân bằng trên trục quay tự do, khi đứng cân bằng thì hai đầu của nó luôn chỉ hướng nào của địa lí?

A. Bắc – Nam.



          
B. Đông – Tây.

C. Bắc – Nam xong lại chỉ Đông – Tây.   

D. Đông – Tây xong lại chỉ Bắc – Nam.        

Câu 4. Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước nào?

A. Có chiều từ cực Nam đến cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.

B. Có độ mau thưa tùy ý.

C. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.

D. Có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm.

Câu 5. Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình

A. lấy khí 02 từ môi trường vào cơ thể và thải khíCO2 từ cơ thể ra môi trường.

B. lấy khí co2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí 02 từ cơ thể ra mòi trường.

     C. lấy khí 02 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đóng thời thải khí CO2 hoặc 02 từ cơ thể ra môi trường.

     D. lấy khí co2 từ môi trường vào cơthể, đồng thời thải khíO2vàCO2ra ngoài
môi trường.

Câu 6. Để thực hiện thí nghiệm chứng minh tính hướng nước của cây sẽ gồm các bước sau:

1. Theo dõi sự nảy mầm của hạt thành cây có từ 3 tới 5 lá.

2. Đặt chậu nước có lỗ thủng nhỏ vào trong một chậu cây sao cho nước ngấm vào đất mà không gây ngập úng cây.

3. Gieo hạt đỗ vào hai chậu, tưới nước đủ ẩm.

4. Sau 3 đến 5 ngày (kể từ khi đặt chậu nước), nhẹ nhàng nhổ cây ra khỏi chậu và quan sát hướng mọc của rễ cây.

Thứ tự các bước thí nghiệm đúng là:

      A. 1,2,3,4.



B. 3, 1, 2, 4.



C. 4, 2, 3, 1.



D. 3, 2, 1, 4.

Câu 7. Khi nói về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển đời sống sinh vật, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

1. Là hai quá trình độc lập nhau

2. Là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau

3. Sinh trưởng là điều kiện của phát triển

4. Phát triển làm thay đổi sinh trưởng

5. Sinh trưởng là một phần của phát triển

6. Sinh trưởng thường diễn ra trước, sau đó phát triển mới diễn ra

      A. 6

                               B. 5


                     C. 4


                        D. 3

Câu 8. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò quan trọng đối với

A. sự chuyển hoá của sinh vật. 




B. sự biến đổi các chất. 

C. sự trao đổi năng lượng. 




D. sự sống của sinh vật.

Câu 6. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là

A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen. 

B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ. 

C. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng. 

D. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.

Câu 9. Sản phẩm của quang hợp là

A. ánh sáng, diệp lục.





B. oxygen, glucose.

C. nước, carbon dioxide.





D. glucose, nước.

Câu 10. Cơ quan trao đổi khí ở giun đất, cá lần lượt là 
A. qua da, qua hệ thống ống khí

B. qua mang, qua hệ thống ống khí

C. qua phổi, qua hệ thống ống khí
D. qua hệ thống ống khí, qua da
Câu 11. Cho các đặc điểm sau:
(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 

(2) Tốc độ thoát hơi nước nhanh. 

(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 

(4) Tốc độ thoát hơi nước chậm. 

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào? 

A. (1), (2). 







B. (2), (3).

C. (3), (4).


 




D. (1),(4). 

Câu 412 Yếu tố nào sau đây ít ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?

A. Ánh sáng.
B. Nước.
C. CO2.
D. Gió.

Câu 13. Cảm ứng ở sinh vật là

A. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể.

B. khả năng tiếp nhận kích thích từ môi trường bên trong cơ thể.

C. khả năng phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên ngoài cơ thể.

D. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên ngoài cơ thể.

Câu 14. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người:

A. nghiền nát – tiếp nhận thức ăn – chuyển hóa dinh dưỡng – đào thải.

B. tiếp nhận thức ăn – chuyển hóa dinh dưỡng– nghiền nát – đào thải.

C. chuyển hóa dinh dưỡng – tiếp nhận thức ăn – nghiền nát – đào thải.

D. tiếp nhận thức ăn – nghiền nát – chuyển hóa dinh dưỡng – đào thải.

Câu 15. Khi ta chạm tay vào lá cây trinh nữ (xấu hổ), lá cây sẽ cụp lại (hình bên). Đây là hiện tượng gì?
A. hiện tượng va chạm.

B. hiện tượng cảm ứng.
C. hiện tượng hóa học.
D. hiện tượng sinh học.
Câu 16. Sinh trưởng ở sinh vật là

A. sự tăng về khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.
B. sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về khối lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

C. sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể nhờ đó cơ thể lớn lên.
D. sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

Câu 17. Phát triển bao gồm 

A. sinh trưởng, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
B. sinh trưởng, phân hóa tế bào.
C. sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
D.  sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát triển hình thái cơ quan và cơ thể.
Câu 18. Còi xương, chậm lớn ở động vật và người do thiếu 

A. vitamin C.






B. vitamin D.

C. vitamin A.






D. vitamin E.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)

Câu 1 Mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào?

Câu 2. Nêu khái niệm về tập tính của sinh vật?

Câu 3.Quan sát hình bên dưới, em hãy cho biết: Cơ thể người lấy những chất gì từ môi trường và thải những chất gì ra khỏi cơ thể?
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Hình. Sơ đồ mô tả quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở người

Câu 4. Liệt kê một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp.

Câu 5. Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh cây có tính hướng tiếp xúc.
Câu 6. Em hãy giải thích vì sao vào mùa hè hoa mười giờ thường nở rộ vào lúc 10 giờ?
Câu 7, Sau khi học vế quá trình thoát hơi nước ở cây xanh, bạn Mai băn khoăn muốn biết xem nếu sự thoát hơi nước ở lá không diễn ra thì điểu gì sẽ xảy ra, còn Khôi thì không biết tưới nước hợp lí cho cây trồng là như thế nào. Em hãy
giúp Mai và Khôi giải đáp các băn khoăn trên?

3. Hoạt động 3: Luyện tập + vận dụng
a) Mục tiêu: HS giải một số bài tập phát triển năng lực KHTN cho cả chủ đề đã học
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  

- GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập, yêu cầu HS hoàn thiện bài tập
